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Ôn tập chủ đề "Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Theo Hiến pháp năm 2013, công dân đủ bao nhiêu tuổi có quyền bầu cử?

A. 20 tuổi B. 21 tuổi C. 18 tuổi D. 16 tuổi

Câu 2. Nguyên tắc bầu cử ở Việt Nam gồm:

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

B. Chỉ người có tài sản mới được bầu

C. Bỏ phiếu thay cho cả gia đình

D. Bầu cử gián tiếp và công khai

Câu 3. Ghép tình huống với quyền dân chủ tương ứng:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Chị A đề nghị xem xét lại quyết định xử phạt

hành chính mà chị cho là sai

2. Anh B báo cho công an về việc một doanh

nghiệp xả thải trái phép

3. Ông C góp ý dự thảo luật tại buổi lấy ý kiến

của phường

4. Bà D đi bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng

nhân dân

Cột B

a. Quyền tố cáo

b. Quyền bầu cử

c. Quyền khiếu nại

d. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 4. Về quyền bầu cử, xét tính đúng/sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Cử tri có thể nhờ người khác bỏ phiếu thay nếu đi vắng.

b) b) Cử tri không tự viết được phiếu bầu có thể nhờ người khác viết hộ nhưng

phải tự mình bỏ phiếu.

c) c) Người đang chấp hành hình phạt tù không được thực hiện quyền bầu cử.

d) d) Mỗi cử tri có một lá phiếu với giá trị ngang nhau.
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Câu 5. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là:

A. Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân

B. Làm giảm hiệu quả quản lí

C. Chỉ dành cho cán bộ nhà nước

D. Hạn chế sự tham gia của công dân

Câu 6. Theo Hiến pháp năm 2013, công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc

hội, Hội đồng nhân dân?

Trả lời:

Câu 7. Bảo vệ Tổ quốc là:

A. quyền tự chọn của mỗi người, không bắt buộc

B. nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân

C. trách nhiệm riêng của nam giới

D. nghĩa vụ chỉ của quân đội

— HẾT —
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